
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4
Unit 18 At the shopping centre · Lesson 2–3 (tr. 54–57)

Tuần 31

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu (xem nghĩa)

sk rt T-sh rt school b g p n (bút)

thous nd twen y eigh y nine y

Bài 2: Circle the correct answer

1. How much … the T-shirt? – It's fifty thousand dong.
A do B are C is

2. How … is the pen? – It's twenty thousand dong. A much B many C old
3. The school bag is ninety … dong.

A thousands B thousand C a thousand
4. Where's the bakery? – It's … the cinema. (đối diện)

A behind B near C opposite

Bài 3: Put the words in order

1. is How much the skirt?

2. eighty It's thousand dong.

3. is The bakery behind the cinema.

Bài 4: Stress: khoanh từ có trọng âm khác (đọc to, nghe chỗ đọc mạnh)

1. Ví dụ: CAMP-site mạnh ở đầu, be-TWEEN mạnh ở sau.
A twenty B eighty C behind D ninety

2. Words you know: A today B Japan C behind D T-shirt

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

At the shopping centre
Hi, I'm Trang. Today I'm at the shopping centre with my mother. It's opposite my school. I want a new T-shirt. My
mother asks, 'How much is the T-shirt?' The woman says, 'It's fifty thousand dong.' My brother wants a school bag.
It's ninety thousand dong. I want a pen too. It's twenty thousand dong.

1. Trang is at the shopping centre with her father. T F

2. The T-shirt is fifty thousand dong. T F

3. The school bag is eighty thousand dong. T F

4. The shopping centre is opposite Trang's school. T F

Bài 6: Let's write

Write about shopping (3 sentences).
What do you want? How much is it? Where's the shop?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 31

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu (xem nghĩa)

skirt T-shirt school bag pen (bút) thousand twenty eighty ninety

Bài 2: Circle the correct answer

1. C (is) 2. A (much) 3. B (thousand) 4. C (opposite)

Bài 3: Put the words in order

1. How much is the skirt?
2. It's eighty thousand dong.
3. The bakery is behind the cinema.

Bài 4: Stress: khoanh từ có trọng âm khác (đọc to, nghe chỗ đọc mạnh)

1. C (behind) 2. D (T-shirt)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. B (F)
2. A (T)
3. B (F)
4. A (T)

Bài 6: Let's write

Mẫu: I want a new skirt. It's eighty thousand dong. The shop is near my home.
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